
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số báo danh Kỳ thi

Tỉnh/Thành 

phố

1 Lương Quốc Hưng 19/09/1984 Nam 10035820 06/2018 An Giang

2 Đinh Thị Mai Phương 18/01/1990 Nữ 10018071 06/2017 Bắc Giang

3 Phạm Thị Hoài 19/10/1996 Nữ 10013263 06/2018 Bắc Giang

4 Trần Thị Hoài 19/05/1995 Nữ 10013243 06/2018 Bắc Giang

5 Nguyễn Thị Hương 27/03/1994 Nữ 10018018 06/2017 Bắc Giang

6 Nguyễn Mạnh Tuấn 04/01/1979 Nam 10013431 06/2018 Bắc Giang

7 Nguyễn Thị Ngoan 13/02/1987 Nữ 10020701 06/2017 Bắc Ninh

8 Nguyễn Đắc Tiến 27/07/1987 Nam 10014993 06/2018 Bắc Ninh

9 Nguyễn Tiến Tuấn 05/08/1989 Nam 10014949 06/2018 Bắc Ninh

10 Đinh Thế Anh 28/09/1999 Nam 10015028 06/2018 Bắc Ninh

11 Vũ Văn Thạnh 18/09/1990 Nam 10015042 06/2018 Bắc Ninh

12 Trần Thanh Cần 25/03/1990 Nam 10038916 06/2018 Cà Mau

13 Huỳnh Thị Dung 05/03/1998 Nữ 10046061 06/2017 Đắk Lắk

14 Y Pin H Mok 20/09/1990 Nam 10031607 06/2018 Đắk Lắk

15 Lê Văn Cả 20/05/1988 Nam 10031085 06/2018 Gia Lai

16 Nguyễn Văn Công 18/08/1989 Nam 10005106 06/2018 Hà Nam

17 Nguyễn Văn Phước 06/11/1997 Nam 10005097 06/2018 Hà Nam

18 Phạm Đình Chiến 22/09/1988 Nam 10005062 06/2018 Hà Nam

19 Phùng Văn Sinh 03/09/1986 Nam 10000428 06/2018 Hà Nội

20 Nguyễn Thị Chung 06/07/1996 Nữ 10000254 06/2017 Hà Nội

21 Vũ Văn Kiên 25/01/2000 Nam 10000252 06/2018 Hà Nội

22 Quách Minh Sơn 27/05/1983 Nam 10000486 06/2018 Hà Nội

23 Hoàng Văn Diệu 12/02/1986 Nam 10023715 06/2018 Hà Tĩnh

24 Nguyễn Thị Thương 17/02/1997 Nữ 10031257 06/2017 Hà Tĩnh

25 Trần Mạnh Hùng 01/06/1987 Nam 10023705 06/2018 Hà Tĩnh

26 Phạm Văn Đề 02/11/1981 Nam 20001957 08/2017 Hà Tĩnh

27 Nguyễn Doãn Quân 10/03/1980 Nam 10023770 06/2018 Hà Tĩnh

28 Trần Thành Đạt 03/11/1997 Nam 20002875 11/2016 Hà Tĩnh

29 Trần Xuân Quí 14/06/1990 Nam 10023586 06/2018 Hà Tĩnh

30 Nguyễn Văn Trọng 28/08/1997 Nam 20002760 08/2017 Hà Tĩnh

31 Nguyễn Thị Yến 20/11/1994 Nữ 10005144 06/2017 Hải Dương

32 Đặng Thị Hoa 20/10/1992 Nữ 10005053 06/2017 Hải Dương
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33 Vũ Đình Sơn 01/02/1985 Nam 10003074 06/2018 Hải Dương

34 Vũ Văn Thu 21/03/1986 Nam 10003264 06/2018 Hải Dương

35 Trần Văn Tài 17/05/1985 Nam 10003032 06/2018 Hải Dương

36 Trần Văn Lâm 01/01/1999 Nam 10002202 06/2018 Hải Phòng

37 Phạm Xuân Tùng 31/10/1982 Nam 10002029 06/2018 Hải Phòng

38 Phạm Trung Dũng 25/07/1981 Nam 10002130 06/2018 Hải Phòng

39 Trần Thị Linh 13/05/1996 Nữ 10006569 06/2017 Hưng Yên

40 Nguyễn Thị Thảo 02/10/1987 Nữ 10006793 06/2017 Hưng Yên

41 Hoàng Văn Lù 28/07/1990 Nam 50300332 03/2019 Lào Cai

42 Nguyễn Ngọc Huy 20/03/1981 Nam 10008809 06/2018 Lào Cai

43 Phan Thị Thu 27/02/1998 Nữ 10008421 06/2017 Nam Định

44 Nguyễn Văn Dương 04/11/1987 Nam 10006049 06/2018 Nam Định

45 Tăng Văn Long 05/09/1999 Nam 10021016 06/2018 Nghệ An

46 Nguyễn Thanh Long 06/03/1979 Nam 10021498 06/2018 Nghệ An

47 Nguyễn Văn Hùng 10/11/1993 Nam 10021094 06/2018 Nghệ An

48 Võ Viết Kiên 26/02/1989 Nam 10021807 06/2018 Nghệ An

49 Vy Thị Phương Mai 19/04/1994 Nữ 10028824 06/2017 Nghệ An

50 Cao Đăng Long 23/06/1987 Nam 10021293 06/2018 Nghệ An

51 HỒ VĂN ĐOÀN 20/11/1980 Nam 20000636 08/2017 Nghệ An

52 Nguyễn Bá An 30/07/1988 Nam 10022209 06/2018 Nghệ An

53 Nguyễn Đình Siêu 18/10/1998 Nam 50801212 08/2018 Nghệ An

54 Nguyễn Ngọc Hồ 10/04/1988 Nam 10007795 06/2018 Ninh Bình

55 Đinh Thị Hương 13/01/1988 Nữ 10006728 10/2016 Ninh Bình

56 Bùi Thị Tâm 05/03/1984 Nữ 10040142 10/2016 Ninh Bình

57 Nguyễn Văn Điền 10/12/1982 Nam 10007607 06/2018 Ninh Bình

58 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/10/1998 Nữ 10015176 06/2017 Phú Thọ

59 Nguyễn Văn Quyết 27/06/1991 Nam 10011542 06/2018 Phú Thọ

60 Hoàng Thị Quỳnh 09/07/1998 Nữ 20002102 08/2017 Quảng Bình

61 Lê Quang Hiệp 12/04/1983 Nam 10027066 06/2018 Quảng Trị

62 Vũ Việt Anh 02/09/1997 Nam 10018960 06/2018 Thanh Hóa

63 Nguyễn Trung Kiên 26/03/1983 Nam 10018410 06/2018 Thanh Hóa

64 Cao Văn Hùng 30/04/1988 Nam 10018455 06/2018 Thanh Hóa

65 Nguyễn Quán Trường 02/05/1983 Nam 10018949 06/2018 Thanh Hóa

66 Lê Hữu Đồng 24/12/1985 Nam 10018396 06/2018 Thanh Hóa

67 Nguyễn Viết Tiến 15/05/1999 Nam 10019378 06/2018 Thanh Hóa

68 Vũ Văn Nam 29/12/1999 Nam 10019371 06/2018 Thanh Hóa

69 Nguyễn Văn Quân 18/02/2000 Nam 10017972 06/2018 Thanh Hóa

70 Nguyễn Ngọc Hậu 30/07/1993 Nam 50301733 03/2019 Thanh Hóa



71 Trần Văn Anh 02/06/1984 Nam 10018910 06/2018 Thanh Hóa

72 Lê Thị Dung 15/09/1995 Nữ 10018718 06/2018 Thanh Hóa

73 Lê Hữu Uyên 26/04/1979 Nam 10055650 08/2017 Thanh Hóa

74 Lê Thị Lý 09/12/1990 Nữ 50801627 08/2017 Thanh Hóa

75 Nguyễn Xuân Trung 09/07/1990 Nam 10019717 06/2018 Thanh Hóa

76 Lê Văn Linh 25/03/1992 Nam 10018599 06/2018 Thanh Hóa

77 Trần Thị Hồng Phượng 17/08/1991 Nữ 10051783 06/2017 Vĩnh Long

78 Phạm Kiều Oanh 23/11/1992 Nữ 10051840 06/2017 Vĩnh Long

79 Lê Ngọc Tuyến 04/12/1988 Nữ 10051726 06/2017 Vĩnh Long

80 Trần Đăng Phượng 11/10/1984 Nữ 10051773 06/2017 Vĩnh Long

81 Phan Hương Giang 10/09/1998 Nữ 10017167 06/2017 Vĩnh Phúc


